
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG THPH THANH ĐA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-THPTTĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2026 

  

THÔNG BÁO 
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10,11,12 NĂM HỌC 2026 – 2027 

       Căn cứ quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ Giáo dục và 

đào tạo, sử dụng bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 

2026 - 2027; 

    Trường THPT Thanh Đa thông báo đến CMHS và Học sinh lớp 10,11,12 danh mục sách 

giáo khoa sử dụng năm học 2026-2027 như sau: 

I. SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10: 

STT 
Nhóm môn bắt 

buộc 
Giá bìa 

Nhóm môn học 

lựa chọn 
Giá bìa 

Nhóm môn học có 

chuyên đề 
Giá bìa 

1 Ngữ văn 10, T.1  20.200 Địa lí 10 14.500 
Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 10 
12.900 

2 Ngữ văn 10, T.2  16.500 Vật lí 10 17.100 
Chuyên đề học tập 

Toán 10 
7.600 

3 Toán 10 – T.1 12.800 Hóa học 10 14.900 
Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10 
8.200 

4 Toán 10 – T.2 12.400 Sinh học 10 19.600 
Chuyên đề học tập 

Địa lí 10 
5.400 

5 
Global Success- 

Student book 

10  

31.300 Tin học 10 20.500 
Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 
9.500 

6 Global success 

10 (sách BT) 
60.000 

Giáo dục kinh tế 

pháp luật 10 
19.200 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 10 
9.100 

7 Lịch sử 10 13.900 

Công nghệ 10: 

Thiết kế và công 

nghệ. 
18.100 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 
10.800 

8 

Giáo dục quốc 

phòng và an 

ninh 10 
11.400 

Công nghệ 10: 

Công nghệ trồng 

trọt 
19.700 

Chuyên đề học tập 

Định hướng Tin học 

ứng dụng 10 
14.000 

9 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 
9.100 Âm nhạc 16.000 

 

 

10 

Giáo dục thế 

chất 10: Bóng 

rổ 

10.000 
Mĩ thuật 10 - Hội 

họа 
6.000 

 

 

11  
 

Mĩ thuật 10 - 

Thiết kế đồ hoạ 
6.000 

 
 



2 

 

 

STT 
Nhóm môn bắt 

buộc 
Giá bìa 

Nhóm môn học 

lựa chọn 
Giá bìa 

Nhóm môn học có 

chuyên đề 
Giá bìa 

12  

 
Mĩ thuật 10 - 

Thiết kế thời 

trang 

6.000 

 

 

13  
 

Mĩ thuật 10 - Đồ 

họa (tranh in) 
6.000 

 
 

II. SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 11: 

STT 
Nhóm môn bắt 

buộc 
Giá bìa 

Nhóm môn học 

lựa chọn 
Giá bìa 

Nhóm môn học có 

chuyên đề 
Giá bìa 

1 
Ngữ văn 11 - 

Tập 1  
19.800 Địa lí 11 20.900 

Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 11 
11.900 

2 
Ngữ văn 11 - 

Tập 2 
16.100 Vật lí 11 14.600 

Chuyên đề học tập 

Toán 11 
9.900 

3 Toán 11 - Tập 1 16.200 Hóa học 11 19.300 
Chuyên đề học tập 

Lịch sử 11 
8.000 

4 Toán 11 - Tập 2 13.900 Sinh học 11 23.100 
Chuyên đề học tập 

Địa lí 11 
8.400 

5 
Global Success- 

Student book 

11  

32.500 

Tin học 11(Định 

hướng tin học ứng 

dụng) 
19000 

Chuyên đề học tập 

Vật lí 11 
7.800 

6 Global success 

11 (sách BT) 
60.000 

Giáo dục kinh tế 

pháp luật 11 
18.600 

Chuyên đề học tập 

Hóa học 11 
7.300 

7 Lịch sử 11 12.100 
Công nghệ 11: Cơ 

khí. 
18.700 

Chuyên đề học tập 

Sinh học 11 
9.000 

8 

Giáo dục quốc 

phòng và an 

ninh 11 
9.500 

Công nghệ 11: 

Chăn nuôi 
18.000   

9 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 11 
9.000 Âm nhạc 11 15.000 

 

 

10 

Giáo dục thế 

chất (Bóng 

chuyền 10) 
10.600 

 
 

 

 

III. SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 12: 

STT 
Nhóm môn bắt 

buộc 

Giá 

bìa 

Nhóm môn học 

lựa chọn 

Giá 

bìa 

Nhóm môn học có 

chuyên đề 
Giá bìa 

1 Ngữ văn 12-T.1  20.300 Địa lí 12 21.700 
Chuyên đề học tập Ngữ 

văn 12 
11.900 

2 Ngữ văn 12-T.2 17.100 Vật lí 12 15.200 
Chuyên đề học tập Toán 

12 
8.800 



3 

 

 

STT 
Nhóm môn bắt 

buộc 

Giá 

bìa 

Nhóm môn học 

lựa chọn 

Giá 

bìa 

Nhóm môn học có 

chuyên đề 
Giá bìa 

3 Toán 12 – T.1 12.500 Hóa học 12 17.900 
Chuyên đề học tập Lịch 

sử 12 
8.000 

4 Toán 12 – T.2 11.700 Sinh học 12 24.100 
Chuyên đề học tập Địa lí 

12 
7.900 

5 Global success-

Student book 12  
37.900 

Tin học 12:  

Định hướng tin học 

ứng dụng 

19.500 
Chuyên đề học tập Vật lí 

12 

8.900 

6 Global success 

12 (sách BT) 
70.000 

Giáo dục kinh tế 

pháp luật 12 
17.700 

Chuyên đề học tập Hóa 

học 12 
7.000 

7 Lịch sử 12 13.900 
Công nghệ 12: Lâm 

nghiệp thuỷ sản 
20.000 

Chuyên đề học tập Sinh 

học 12 
11.000 

8 
Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

12 
11.000 

Công nghệ 12: 

Công ngệ điện điện 

tử 
9.800 

Chuyên đề học tập Tin 

học 12 

16.800 

9 
Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 12 
12.100   

 

 

10 Giáo dục thế chất 

(Cầu lông 10) 
12.100 

  
 

 

Trên đây là thông báo bộ sách giáo khoa sử dụng đối với lớp 10,11,12 của trường THPT Thanh Đa 

năm học 2026-2027./. 

 
 Nơi nhận:  
    - P.HT; 

    - TTCM; 

    - Thư viện; 

    - Lưu VT.                              

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

  

 

Nguyễn Ngọc Khánh Vân 
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